
Trình 

 độ

Ngành/chuyên 

ngành đào tạo

Nguyện 

vọng 1

Nguyện 

vọng 2

1 TRƢƠNG THỊ BÍCH HIỀN 30/10/1995 X
Phú Thọ, Tây Phú, 

Tây Sơn
ĐH

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Thành

Mẫu giáo 

Cát Tiến

Không nộp 

phí dự tuyển

2 KHỔNG THỊ MAI 01/04/1990 X
32 Nguyễn Trãi, 

Trần Phú, Quy Nhơn
ĐH

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Khánh

Mẫu giáo 

Cát Thành

Không nộp 

phí dự tuyển

3 HỒ THỊ THU THỦY 12/02/1993 X
Tà Điệk Vĩnh Hảo, 

Vĩnh Thạnh
ĐH

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Minh

Mẫu giáo 

Cát Tiến

Không nộp 

phí dự tuyển

4 TRẦN THỊ MỸ CHÂU 01/03/2000 X
Trinh Long Khánh, 

Mỹ Cát, Phù Mỹ
CĐ

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Minh
-

Không nộp 

phí dự tuyển

5 VÕ THỊ QUỲNH NHƢ 21/11/1998 X
Trung An, Cát Minh, 

Phù Cát
CĐ

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Minh

Mẫu giáo 

Cát Khánh

Không nộp 

phí dự tuyển

6 LỠ THỊ THIÊN LÝ 06/08/2000 X
An Mỹ, Mỹ Cát, Phù 

Mỹ
ĐH

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Minh

Mẫu giáo 

Cát Tài

Không nộp 

phí dự tuyển

7 TRƢƠNG THỊ THÚY ÁI 10/04/2000 X

Đội 15, Chánh 

Khoan Tây, Mỹ Lợi, 

Phù Mỹ

CĐ
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Minh

Mẫu giáo 

Ngô Mây

Không nộp 

phí dự tuyển

8 ĐOÀN THỊ THANH LAN 14/07/1999 X
Vạn Hòa, Ân Hảo 

Đông, Hoài Ân
ĐH

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Tài

Mẫu giáo 

Cát Trinh

Không nộp 

phí dự tuyển

9 BÙI THỊ DIỄM NHI 15/02/1992 X
Thanh Minh, Canh 

Hiển, Vân Canh
ĐH

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Tài

Mẫu giáo 

Ngô Mây

Không nộp 

phí dự tuyển

10 NGUYỄN THỊ PHÚC 01/04/1991 X
Xóm 1, Mỹ An, Tây 

Bình, Tây Sơn
ĐH

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Hiệp

Mẫu giáo 

Cát Tân

Không nộp 

phí dự tuyển

11 HỒ THỊ LAN CHI 20/08/1990 X
Đại Khoan, Cát 

Lâm, Phù Cát
ĐH

Tài chính - 

Ngân hàng

Kế toán 

viên

Mẫu giáo 

Cát Lâm

Mẫu giáo 

Cát Thắng

Không nộp 

phí dự tuyển

12 TRẦN THỊ HỒNG TƠ 10/11/1987 X
Hòa Hội, Cát Hanh, 

Phù Cát
ĐH Kế toán

Kế toán 

viên

Mẫu giáo 

Cát Lâm

Tiểu học số 

1 Cát Tƣờng

Không nộp 

phí dự tuyển

13 VÕ NGỌC LINH 12/11/2002 X
Tân Hóa Bắc, Cát 

Hanh, Phù Cát
ĐH

Tài chính - 

Ngân hàng

Kế toán 

viên

Mẫu giáo 

Cát Lâm

Tiểu học số 

1 Cát Tƣờng

Không nộp 

phí dự tuyển

14 TRẦN VĂN TƢỜNG 10/03/1985
Đại Khoan, Cát 

Lâm, Phù Cát
ĐH Kế toán

Kế toán 

viên

Mẫu giáo 

Cát Lâm
-

Không nộp 

phí dự tuyển

Đơn vị đăng ký dự Đối tượng 

ưu tiên

(nếu có)

Ghi chú

(lý do)
Ngày sinh

Giới 

tính 

nữ 

Địa chỉ liên hệ

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ

Vị trí việc 

làm đăng 

ký dự tuyển

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN PHÙ CÁT, NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 300/TB-HĐTD ngày 02/10/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)
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15 NGUYỄN THỊ THU ĐÔNG 01/12/2002 x Cát Hanh, Phù Cát ĐH Kinh tế Kế toán
Kế toán 

viên

Mẫu giáo 

Cát Lâm
-

Không nộp 

phí dự tuyển

16 HỒ THỊ THỦY TIÊN 02/01/1998 X

401/31 Nguyễn Duy 

Trinh, Bình Trƣng 

Tây, Tp Thủ Đức

CĐ
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Ngô Mây

Mẫu giáo 

Cát Trinh

Không nộp 

phí dự tuyển

17
NGUYỄN THỊ THÙY 

TRANG
12/02/2002 X

Mỹ Hội 3, Mỹ Tài, 

Phù Mỹ
CĐ

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Ngô Mây

Mẫu giáo 

Cát Tài

Không nộp 

phí dự tuyển

18
NGUYỄN THỊ THANH 

TRUYỀN
03/02/1989 X

Xóm 2, Thƣợng 

Giang, Tây Giang, 

Tây Sơn

ĐH
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Ngô Mây
-

Không nộp 

phí dự tuyển

19 ĐINH THỊ HẰNG 12/10/1997 X T5 Bok Tới, Hoài Ân ĐH
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Tân
-

Dân tộc TS-

Bana

Không nộp 

phí dự tuyển

20 ĐINH THỊ NGỌC LỄ 18/10/2001 X
Làng 7, Vĩnh Thuận, 

Vĩnh Thạnh
ĐH

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Tân
-

Dân tộc 

thiểu số-

Bana

Không nộp 

phí dự tuyển

21 HỒ THỊ KIM LIÊN 26/03/1999 X
P. Tam Quan, Hoài 

Nhơn
CĐ

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Tân

Mẫu giáo 

Ngô Mây

Không nộp 

phí dự tuyển

22 HUỲNH THỊ TUYẾT 12/02/1995 X
18 An Thái 4, Nhơn 

Phúc, An Nhơn
ĐH

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Tân

Mẫu giáo 

Cát Tƣờng

Không nộp 

phí dự tuyển

23 LÊ MINH THƢ 16/12/1998 X
Bỉnh Đức, Tây Vinh, 

Tây Sơn
ĐH

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Tân

Mẫu giáo 

Ngô Mây

Không nộp 

phí dự tuyển

24 LÊ THỊ THANH THƢ 02/09/1990 X
Nhơn Nghĩa Đông, 

Nhơn Phúc, An Nhơn
ĐH

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Tân
-

Không nộp 

phí dự tuyển

25 NGUYỂN THỊ CẨM SINH 13/01/2002 X
Nhơn Thuận, Tây 

Vinh, Tây Sơn
CĐ

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Tân

Mẫu giáo 

Ngô Mây

Không nộp 

phí dự tuyển

26 NGUYỄN THỊ MỸ XUÂN 23/05/2001 X

336/130 Phan Văn 

Trị, Phƣờng 11, 

Quận Bình Thạnh, 

Tp Hồ Chí Minh

CĐ
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Tân

Mẫu giáo 

Cát Tƣờng

Không nộp 

phí dự tuyển

27
NGUYỄN THỊ NGỌC 

HUYỀN
10/11/1996 X

Xóm 3, Trƣờng 

Định 1, Bình Hòa, 

Tây Sơn

ĐH
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Tân

Mẫu giáo 

Cát Thắng

Không nộp 

phí dự tuyển

28
NGUYỄN THỊ THANH 

NGÂN
19/01/2002 X

Mỹ Thuận, Tây 

Bình, Tây Sơn
ĐH

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Tân

Mẫu giáo 

Ngô Mây

Không nộp 

phí dự tuyển

29 NGUYỄN THỊ THÙY 17/04/1994 X
Trung Đoàn 925, 

Cát Tân, Phù Cát
ĐH

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Tân

Mẫu giáo 

Ngô Mây

Không nộp 

phí dự tuyển
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30
TRẦN HUỲNH THANH 

LIỄU
12/12/1994 X

Đội 1, Kiên Long, 

Bình Thành, Tây Sơn
ĐH

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Tân

Mẫu giáo 

Ngô Mây

Không nộp 

phí dự tuyển

31 TRẦN THỊ CẨM THƠ 17/11/1995 X
Trung Đoàn 925, 

Cát Tân, Phù Cát
ĐH

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Tân

Mẫu giáo 

Ngô Mây

Không nộp 

phí dự tuyển

32 TƢỚNG LỆ KIỀU NHI 25/03/1998 X
Vạn Thành, An Hòa, 

An Lão
ĐH

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Tân

Mẫu giáo 

Cát Tài

Không nộp 

phí dự tuyển

33 VĂN THỊ MỸ NHI 10/04/1989 X
Thƣợng Giang 1, 

Tây Giang, Tây Sơn
ĐH

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Tân

Mẫu giáo 

Cát Hiệp

Không nộp 

phí dự tuyển

34 HỒ BÙI NGỌC QUYÊN 18/07/2002 X
138/8 Quang Trung, 

Phú Phong
CĐ

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Tân

Mẫu giáo 

Cát Lâm

Không nộp 

phí dự tuyển

35 HỒ THỊ TUYẾT SƢƠNG 17/02/1981 X
100 Tôn Thất Tùng, 

Phò An, Nhơn Hƣng
ĐH

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Tân
-

Không nộp 

phí dự tuyển

36 HUỲNH THỊ CẨM TIÊN 30/09/2000 X
An Thành, Nhơn 

Lộc, An Nhơn
ĐH

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Tân

Mẫu giáo 

Ngô Mây

Không nộp 

phí dự tuyển

37 NGUYỄN THỊ KIM NHI 22/06/2000 X
Bình Đức, Cát Tân, 

Phù Cát
ĐH

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Tân

Mẫu giáo 

Cát Trinh

Không nộp 

phí dự tuyển

38 TRẦN THỊ TRÀ NI 15/12/1994 X

02 Trƣờng Chinh, 

Nhơn Hƣng, An 

Nhơn

ĐH
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Trinh

Mẫu giáo 

Cát Sơn

Không nộp 

phí dự tuyển

39 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 01/02/1989 X

Xóm 5, Cảnh An 1, 

Phƣớc Thành, Tuy 

Phƣớc

ĐH
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Tƣờng

Mẫu giáo 

Cát Lâm

Con thƣơng 

binh 81%

Không nộp 

phí dự tuyển

40 ĐẶNG THỊ DỊU 26/05/1998 X
An Đức, Cát Trinh, 

Phù Cát, Binh Định
CĐ

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Tƣờng

Mẫu giáo 

Cát Trinh

Không nộp 

phí dự tuyển

41 TẠ THỊ MỸ THÚY 15/01/1998 X
Đại Ân, Cát Nhơn, 

Phù Cát
CĐ

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Nhơn

Mẫu giáo 

Cát Thắng

Không nộp 

phí dự tuyển

42 ĐINH THỊ THỤY LẠC 15/06/1991 X

Bƣu Điện Xã Cát 

Chánh, Phù 

Cát,Bình Định

ĐH
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Chánh

Mẫu giáo 

Cát Tiến

Không nộp 

phí dự tuyển

43 LÊ THỊ ĐÀO 02/06/2001 X
Tuân Lễ, Phƣớc 

Hiệp, Tuy Phƣớc
ĐH

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Chánh

Mẫu giáo 

Cát Tiến

Không nộp 

phí dự tuyển

44 TRẦN THỊ HIỀN TRANG 25/11/1992 X
Tân Quang, Canh 

Hiển, Vân Canh
ĐH

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Chánh
-

Không nộp 

phí dự tuyển

45 ĐINH THỊ SA 10/06/1997 X
Làng 03, Vĩnh Kim, 

Vĩnh Thạnh
ĐH

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Chánh
-

Dân tộc 

thiểu số-

Bana

Không nộp 

phí dự tuyển
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46 LÊ KHÁNH DUYÊN 28/08/2002 X
Xóm 2, Phú Nông, 

Hoài Nhơn
ĐH

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Tiến
-

Không nộp 

phí dự tuyển

47 NGUYỄN THỊ MƠ 14/01/2001 X
Hòa Đại, Cát Hiệp, 

Phù Cát
CĐ

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Tiến

Mẫu giáo 

Cát Chánh

Không nộp 

phí dự tuyển

48 ĐINH THỊ LƢƠNG 09/10/1995 X
Kon Dọt 2, Vĩnh An, 

Tây Sơn
ĐH

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Hải

Mẫu giáo 

Ngô Mây

Dân tộc TS-

Bana

Không nộp 

phí dự tuyển

49 NGUYỄN THỊ KIM MAY 19/02/2000 X
03 Thi Sách, Nguyễn 

Văn Cữ, Quy Nhơn
CĐ

Giáo dục mầm 

non

Giáo viên 

mầm non

Mẫu giáo 

Cát Hải

Mẫu giáo 

Cát Tiến

Không nộp 

phí dự tuyển

50 NGUYỄN NGỌC DANH 06/06/1988
Tổ 7 Kv 8 Ngô Mây, 

Quy Nhơn
ĐH Kế toán

Kế toán 

viên

Mẫu giáo 

Cát Hải
-

Không nộp 

phí dự tuyển

51 NÔNG THỊ TRÂN 26/04/1996 X
Hoà Lạc, Cát Thành, 

Phù Cát
ĐH Kế toán

Kế toán 

viên

Mẫu giáo 

Cát Hải
-

Không nộp 

phí dự tuyển

52 NGUYỄN THỊ XUÂN PHẨM 25/12/2002 X

Tổ 26, Khu Vực 4, 

Nhơn Bình, Quy 

Nhơn

ĐH
Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học 

Cát Thành

Tiểu học số 

1 Cát Hanh

Không nộp 

phí dự tuyển

53 PHAN THỊ MỸ DUYÊN 18/8/2001 X

214 Tỉnh lộ 9, P.Ba 

Ngòi, Cam Ranh, 

Khánh Hòa

ĐH
Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Hanh

Tiểu học 

Cát Thành

Không nộp 

phí dự tuyển

54 PHAN NGUYỄN HOÀI LINH 11/9/1999 X
Long Hòa, An Hòa, 

An Lão
ĐH

Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Hanh

Tiểu học số 

1 Cát Tƣờng

Không nộp 

phí dự tuyển

55 CAO THỊ ANH TRÍ 02/01/2000 X
Xuân Sơn, Ân Hữu, 

Hoài Ân
ĐH

Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Hanh

Tiểu học số 

1 Cát Tƣờng

Không nộp 

phí dự tuyển

56 ĐẶNG THỊ THOA 27/03/2001 X

An Nghiệp , Xã 

Hoài Mỹ, Thị xã 

Hoài Nhơn

ĐH
Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Hanh

Tiểu học số 

1 Cát Tƣờng

Không nộp 

phí dự tuyển

57 ĐÀO THỊ BÍCH LỰU 01/06/1996 X
Bình Long, Canh 

Vinh, Vân Canh
ĐH

Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Hanh
-

Không nộp 

phí dự tuyển

58 HUỲNH THỊ BÍCH NHUNG 23/06/1996 X
Vạn Khánh, Xã An 

Hòa, Huyện An Lão
ĐH

Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Hanh

Tiểu học số 

1 Cát Tân

Không nộp 

phí dự tuyển

59 LÊ NGỌC HỘI 01/03/1996

Tổ 4, Xã Vĩnh 

Quang, Huyện Vĩnh 

Thạnh

ĐH
Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Hanh

Tiểu học số 

1 Cát Tƣờng

Không nộp 

phí dự tuyển
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ký dự tuyển

TT Họ và tên

60
NGUYỄN CHÂU PHƢƠNG 

TRÚC
10/07/2000 X

558 Võ Nguyên 

Giáp, Cửu Lợi Bắc, 

Tam Quan Nam, 

Hoài Nhơn

ĐH
Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Hanh

Tiểu học số 

1 Cát Tân

Không nộp 

phí dự tuyển

61 NGUYỄN THÀNH VIÊN 11/05/1993
Hƣng Nhơn, Thị 

Trấn An Lão, An Lão
ĐH

Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Hanh

Tiểu học số 

1 Cát Tƣờng

Con thƣơng 

binh

Không nộp 

phí dự tuyển

62 PHẠM THỊ THU SANG 04/03/1997 X

Thôn Vĩnh Hòa, 

Vĩnh Thịnh, Vĩnh 

Thạnh

ĐH
Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Hanh

Tiểu học số 

2 Cát Hanh

Không nộp 

phí dự tuyển

63 ĐẶNG NGỌC QUYÊN 08/04/2000 X

Khu Phố An Lạc 

Đông 1, Phù Mỹ, 

Phù Mỹ

ĐH
Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Hanh

Tiểu học 

Cát Sơn

Không nộp 

phí dự tuyển

64 LÊ QUỐC ĐẠT 13/11/2001

57 Lê Quý Đôn, Tổ 

3, Phƣờng An Bình, 

Thị xã An Khê, Gia 

Lai,

ĐH
Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Hanh

Tiểu học 

Cát Thắng

Không nộp 

phí dự tuyển

65 NGUYỄN THỊ MỸ NIÊN 18/11/2000 X

Xóm Lộc An, Lộc 

Hạ, Phƣớc Thuận, 

Tuy Phƣớc

ĐH
Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Hanh

Tiểu học số 

1 Cát Tƣờng

Không nộp 

phí dự tuyển

66 TRẦN THÙY TRINH 12/04/1997 X

Xóm Mới, Vĩnh 

Long, Cát Hanh, Phù 

Cát

ĐH
Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

2 Cát Hanh

Tiểu học số 

1 Cát Hanh

Không nộp 

phí dự tuyển

67 NGUYỄN HỒNG VINH 30/06/2001 X

Xóm 10, Thuận 

Nhứt, Bình Thuận, 

Tây Sơn

ĐH
Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học 

Cát Hiệp

Tiểu học số 

1 Cát Tân

Không nộp 

phí dự tuyển

68 ĐINH THỊ ÁNH 15/05/1995 X
Thôn Tà Lét, Vĩnh 

Hiệp, Vĩnh Thạnh
ĐH

Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học 

Cát Lâm

Tiểu học số 

1 Cát Hanh

Dân tộc TS-

Bana

Không nộp 

phí dự tuyển

69 TẠ THỊ NGỌC THẢO 01/01/1999 X

Tổ 4, Định Bình 

Nam, Hoài Đức, 

Hoài Nhơn

ĐH
Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học 

Cát Lâm

Tiểu học số 

1 Cát Tân

Không nộp 

phí dự tuyển

70 VÕ THỊ HỒNG THẮM 07/08/1997 X

Xóm Hiệp Nhơn, 

Đại Khoang, Cát 

Lâm, Phù Cát

ĐH
Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học 

Cát Lâm

Tiểu học 

Cát Sơn

Không nộp 

phí dự tuyển

71 BÙI NGỌC PHI 16/02/2000

Thôn Hƣng Nhơn, 

Thị Trấn An Lão, 

An Lão

ĐH
Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học 

Cát Lâm
-

Không nộp 

phí dự tuyển
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TT Họ và tên

72
HUỲNH NGUYỄN HUYỀN 

DIỄM
21/06/1999 x

Xóm 4, Phú Mỹ, Tây 

Phú, Tây Sơn
ĐH

Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học 

Cát Lâm
-

Không nộp 

phí dự tuyển

73 NGUYỄN ĐÌNH TÂY 15/12/1994

Khu phố 2, thị trấn 

An Lão, huyện An 

Lão

ĐH
Giáo dục thể 

chất

Giáo viên 

Thể dục TH

Tiểu học 

Cát Lâm

Tiểu học số 

1 Cát Tƣờng

Không nộp 

phí dự tuyển

74 TRẦN THANH TRÚC 02/6/1996 X
10 Hoàng Chè, Ngô 

Mây, Phù Cát
ĐH

Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Tân

Tiểu học số 

2 Cát Tân

Không nộp 

phí dự tuyển

75
NGUYỄN THỊ THANH 

HUYỀN
20/8/1999 X

Tú Thủy, Phƣớc 

Hiệp, Tuy Phƣớc
ĐH

Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Tân

Tiểu học số 

1 Cát Hanh

Không nộp 

phí dự tuyển

76 HỒ THỊ KIM THƢƠNG 30/03/2001 X

Xóm Đông, Trung 

Tín 1, TT.Tuy 

Phƣớc, Tuy Phƣớc

ĐH
Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Tân

Tiểu học số 

1 Cát Tƣờng

Không nộp 

phí dự tuyển

77 NGUYỄN PHI HÙNG 18/09/1999
Hƣng Nhơn, Thị 

Trấn An Lão, An Lão
ĐH

Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Tân

Tiểu học số 

1 Cát Hanh

Không nộp 

phí dự tuyển

78 NGUYỄN THỊ MAI HƢƠNG 02/01/1997 X

Thôn Định Trung, 

Vĩnh Quang, Vĩnh 

Thạnh

ĐH
Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Tân

Tiểu học 

Cát Lâm

Không nộp 

phí dự tuyển

79 NGUYỄN THỊ NGÂN 29/01/2002 X

Xóm Nam, Tân 

Nghi, Nhơn Mỹ, An 

Nhơn

ĐH
Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Tân

Tiểu học số 

2 Cát Tân

Không nộp 

phí dự tuyển

80 NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN 02/04/2001 X

Đội 6, Thôn Lƣơng 

Bình, Phƣớc Thắng, 

Tuy Phƣớc

ĐH
Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Tân

Tiểu học số 

1 Cát Tƣờng

Không nộp 

phí dự tuyển

81 PHẠM THỊ KIỀU LOAN 05/03/2002 X

Xóm 2, Biếu Chánh, 

Phƣớc Hƣng, Tuy 

Phƣớc

ĐH
Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Tân

Tiểu học số 

2 Cát Tân

Không nộp 

phí dự tuyển

82 TRẦN THỊ LỆ LANH 29/05/2000 X

Thôn An Sơn 1, 

Phƣớc An, Tuy 

Phƣớc

ĐH
Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Tân

Tiểu học số 

1 Cát Tƣờng

Không nộp 

phí dự tuyển

83 VŨ THỊ YÊN 07/12/2000 X

30 Đỗ Nhuận, 

KV.Vĩnh Phú, Nhơn 

Thành, An Nhơn

ĐH
Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Tân

Tiểu học số 

2 Cát Tân

Không nộp 

phí dự tuyển

84 VÕ THỊ TỐ NỮ 12/09/1993 X

Tổ 2, Tứ Sơn, Bình 

Trung, Thăng Bình, 

Quảng Nam

ĐH
Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Tân

Tiểu học số 

1 Cát Hanh

Không nộp 

phí dự tuyển
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TT Họ và tên

85 NGUYỄN THỊ MỸ TRINH 22/02/2002 X
Tân Bình, Tân An, 

Đăk Pơ, Gia Lai
ĐH

Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Tƣờng

Tiểu học số 

2 Cát Tƣờng

Không nộp 

phí dự tuyển

86 NGUYỄN THỊ THANH ĐÀI 17/07/1999 X
Hòa Nghi, Nhơn 

Hòa, An Nhơn
ĐH

Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Tƣờng

Tiểu học số 

1 Cát Tân

Không nộp 

phí dự tuyển

87
TRẦN NGỌC PHƢƠNG 

THOA
22/07/1999 X

Tổ 3, Khu phố 3, 

Tam Quan, Hoài 

Nhơn

ĐH
Giáo dục tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học

Tiểu học số 

1 Cát Tƣờng

Tiểu học số 

1 Cát Hanh

Không nộp 

phí dự tuyển

88 LÊ THIÊN TRƢỜNG 25/03/2001
Định Tam, Vĩnh 

Hảo, Vĩnh Thạnh
ĐH

Giáo dục thể 

chất

Giáo viên 

Thể dục TH

Tiểu học số 

1 Cát Tƣờng

Tiểu học 

Cát Lâm

Không nộp 

phí dự tuyển

89 NGUYỄN DUY NAM 22/12/1996

Phổ Trƣờng, Đức 

Phổ 2, Cát Minh, 

Phù Cát

ĐH
Giáo dục thể 

chất

Giáo viên 

Thể dục TH

Tiểu học số 

1 Cát Tƣờng
-

Không nộp 

phí dự tuyển

90 NGUYỄN TẤN TÀI 30/04/1995
Long Hòa, An Hòa, 

An Lão
ĐH

Giáo dục thể 

chất

Giáo viên 

Thể dục TH

Tiểu học số 

1 Cát Tƣờng

Tiểu học 

Cát Lâm

Không nộp 

phí dự tuyển

91 NGUYỄN KHẮC ĐÔ 04/8/2002
Hƣng Nhơn Bắc, An 

Lão, An Lão
ĐH

Huấn luyện thể 

thao

Giáo viên 

Thể dục TH

Tiểu học số 

1 Cát Tƣờng

Tiểu học 

Cát Nhơn

Không nộp 

phí dự tuyển

92 ĐẶNG THỊ NGỌC HÀ 07/08/1992 X
Kiều Hiệp, Kiều An, 

Cát Tân, Phù Cát
ĐH Kế toán

Kế toán 

viên

Tiểu học số 

1 Cát Tƣờng

THCS Cát 

Thắng

Không nộp 

phí dự tuyển

93 LÊ THỊ MINH TRANG 20/11/1993 X
Hội Vân, Cát Hiệp, 

Phù Cát
ĐH Kế toán

Kế toán 

viên

Tiểu học số 

1 Cát Tƣờng

THCS Cát 

Thắng

Không nộp 

phí dự tuyển

94 NGUYỄN THỊ TIÊN 04/12/1992 X

số 31 Trần Quốc 

Toản, Ngô Mây, Phù 

Cát

ĐH Kế toán
Kế toán 

viên

Tiểu học số 

1 Cát Tƣờng
-

Không nộp 

phí dự tuyển

95 ĐẶNG THỊ DIỆU 19/01/2002 X
Thôn Xuân Quang, 

Cát Tƣờng, Phù Cát
ĐH

Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh 

TH

Tiểu học 

Cát Thắng

Tiểu học 

Cát Tiến

Không nộp 

phí dự tuyển

96 LÊ THỊ NHẤT 18/04/1995 X

Xóm 7, Hiếu An, 

Nhơn Khánh, An 

Nhơn

ĐH
Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh 

TH

Tiểu học 

Cát Thắng

Tiểu học 

Cát Tiến

Không nộp 

phí dự tuyển
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TT Họ và tên

97 NGUYỄN GIA VÂN ĐÀI 29/07/2002 X

Thôn Vĩnh Hòa, 

Vĩnh Thịnh, Vĩnh 

Thạnh

ĐH
Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh 

TH

Tiểu học 

Cát Thắng

Tiểu học 

Cát Tiến

Không nộp 

phí dự tuyển

98 NGUYỄN THỊ MINH ANH 20/08/1991 X
Xóm Nam, Tân Hòa, 

Cát Tân, Phù Cát
ĐH

Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh 

TH

Tiểu học 

Cát Thắng
-

Không nộp 

phí dự tuyển

99 NGUYỄN THỊ TƢỜNG VI 16/12/1997 X

Xóm Kiều Trúc, 

Kiều An, Cát Tân, 

Phù Cát

ĐH
Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh 

TH

Tiểu học 

Cát Thắng
-

Không nộp 

phí dự tuyển

100 TRẦN CẨM PHỤNG 18/01/1996 X

Thôn Định Thiện 

Tây, Phƣớc Quang, 

Tuy Phƣớc

ĐH
Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh 

TH

Tiểu học 

Cát Thắng
-

Không nộp 

phí dự tuyển

101 TRẦN ĐOÀN KIM CHUNG 30/10/1999 X

03 Xuân Thủy, Tổ 

51, KP6, Quang 

Trung, Quy Nhơn

ĐH Ngôn ngữ Anh

CC 

BDNVSP 

đối với giáo 

viên tiểu 

học

Giáo viên 

Tiếng Anh 

TH

Tiểu học 

Cát Thắng

Tiểu học 

Cát Tiến

Không nộp 

phí dự tuyển

102 TRẦN THỊ MỸ HẠNH 21/10/1997 X

59 Phạm Thị Đào, 

Hoài Thanh, Hoài 

Nhơn

ĐH
Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh 

TH

Tiểu học 

Cát Thắng

Tiểu học 

Cát Tiến

Không nộp 

phí dự tuyển

103 TRẦN THỊ NGỌC ĐẾN 28/02/1989 X
Phổ Trạch, Phƣớc

Thuận, Tuy Phƣớc
ĐH

Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh 

TH

Tiểu học 

Cát Tiến

Tiểu học 

Cát Thắng

Không nộp 

phí dự tuyển

104 ĐOÀN THỊ ĐIỆP 20/12/1994 X

60 Lê Quý Đôn, 

phƣờng Nhơn Hoà, 

thị xã An Nhơn

ĐH
Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh 

TH

Tiểu học 

Cát Tiến

Tiểu học 

Cát Thắng

Không nộp 

phí dự tuyển

105 HỒ THỊ CHÂU SA 11/06/1994 X

Thôn Ngọc Thạnh 2, 

Phƣớc An, Tuy 

Phƣớc

ĐH
Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh 

TH

Tiểu học 

Cát Tiến

Tiểu học 

Cát Thắng

Không nộp 

phí dự tuyển

106 LÊ THỊ PHƢƠNG THẢO 07/09/1994 X

Xóm 2, Đại Lễ, 

Phƣớc Hiệp, Tuy 

Phƣớc

ĐH
Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh 

TH

Tiểu học 

Cát Tiến

Tiểu học 

Cát Thắng

Không nộp 

phí dự tuyển

107 LÊ THANH KIỀU 25/11/1993 X

Tổ 2, Cửu Lợi Tây, 

Tam Quan Nam, 

Hoài Nhơn

ĐH
Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh 

TH

Tiểu học 

Cát Tiến

Tiểu học 

Cát Thắng

Không nộp 

phí dự tuyển
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 độ

Ngành/chuyên 

ngành đào tạo
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Vị trí việc 

làm đăng 

ký dự tuyển

TT Họ và tên

108 LÊ THỊ TRÚC LOAN 23/05/1997 X

Ngãi Chánh, Kiên 

Ngãi, Bình Thành, 

Tây Sơn

ĐH
Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh 

TH

Tiểu học 

Cát Tiến
-

Không nộp 

phí dự tuyển

109 NGÔ NGUYỄN BÌNH MINH 23/03/1998 X
Thôn Hòa Dõng, Cát 

Tân, Phù Cát
ĐH

Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh 

TH

Tiểu học 

Cát Tiến

Tiểu học 

Cát Thắng

Không nộp 

phí dự tuyển

110
NGUYỄN HỒNG CẨM 

DUYÊN
10/08/1999 X

xóm 5, Xuân 

Phƣơng, Phƣớc Sơn, 

Tuy Phƣớc

ĐH Ngôn ngữ Anh

CC 

BDNVSP 

đối với giáo 

viên tiểu 

học

Giáo viên 

Tiếng Anh 

TH

Tiểu học 

Cát Tiến

Tiểu học 

Cát Thắng

Không nộp 

phí dự tuyển

111 NGUYỄN THỊ MỸ LY 24/04/1994 X

Xóm 7, Xuân 

Phƣơng, Phƣớc Sơn, 

Tuy Phƣớc

ĐH
Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh 

TH

Tiểu học 

Cát Tiến

Tiểu học 

Cát Thắng

Không nộp 

phí dự tuyển

112
NGUYỄN THỊ PHƢƠNG 

LOAN
22/05/1993 X

507 Nguyễn Thái 

Học, Tổ 37, Khu 

Vực 6, Nguyễn Văn 

Cừ, Quy Nhơn

ĐH Ngôn ngữ Anh

CC NVSP 

ngày 

15/7/2015

Giáo viên 

Tiếng Anh 

TH

Tiểu học 

Cát Tiến
-

Không nộp 

phí dự tuyển

113 NGUYỄN THỊ THANH QUÀ 10/02/2002 X
ĐS4A, Nhơn Phƣớc, 

Nhơn Hội, Quy Nhơn
ĐH

Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh 

TH

Tiểu học 

Cát Tiến
-

Không nộp 

phí dự tuyển

114 NGUYỄN VÂN ANH 28/12/1996 X

Thôn Đông Lộc, 

Hòa Thắng, Phú 

Hòa, Phú Yên

ĐH

Ngôn ngữ 

Anh; ThS 

LL&PP dạy 

học bộ môn TA

CC 

BDNVSP 

đối với giáo 

viên tiểu 

học

Giáo viên 

Tiếng Anh 

TH

Tiểu học 

Cát Tiến
-

Không nộp 

phí dự tuyển

115 TRẦN THỊ THÚY VY 02/03/1999 X
Văn Quang, Phƣớc 

Quang, Tuy Phƣớc
ĐH

Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh 

TH

Tiểu học 

Cát Tiến

Tiểu học 

Cát Thắng

Không nộp 

phí dự tuyển

116 TRẦN THỊ THANH 20/07/1994 X

Thôn Nhơn Nghĩa 

Tây, Nhơn Phúc, An 

Nhơn

ĐH
Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh 

TH

Tiểu học 

Cát Tiến

Tiểu học 

Cát Thắng

Không nộp 

phí dự tuyển

117 TRẦN THỊ MỸ TRINH 04/08/1995 x

Thôn Định Thiện 

Đông, Phƣớc Quang, 

Tuy Phƣớc

ĐH Ngôn ngữ Anh

CC NVSP 

ngày 

18/9/2017

Giáo viên 

Tiếng Anh 

TH

Tiểu học 

Cát Tiến
-

Không nộp 

phí dự tuyển

118 BÙI THỊ THANH HẰNG 01/10/1995 X
Xuân Thạnh, Mỹ 

An, Phù Mỹ
ĐH

Sƣ phạm Ngữ 

văn

Giáo viên 

Ngữ văn

THCS Cát 

Thành

THCS Cát 

Tài

Không nộp 

phí dự tuyển
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Nguyện 
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ký dự tuyển

TT Họ và tên

119 NGUYỄN THỊ XUÂN NỞ 28/03/1992 X
Đại Khoang, Cát 

Lâm, Phù Cát
ĐH Toán học

CC NVSP, 

19/06/2014

Giáo viên 

Toán

THCS Cát 

Thành

THCS Cát 

Tài

Không nộp 

phí dự tuyển

120 LÊ THUỲ CẨM NHUNG 10/11/1999 X

287 Nguyễn Công 

Trứ, Phƣờng 6, Tuy 

Hoà, Phú Yên

ĐH, 

ThS

Sƣ phạm Toán; 

ThS Toán học

Giáo viên 

Toán

THCS Cát 

Thành

THCS Cát 

Khánh

Không nộp 

phí dự tuyển

121 TRƢƠNG THỊ CẨM TRÚC 27/03/1999 X

Khu Phố Chu Văn 

An, Phƣờng 5, Tuy 

Hoà, Phú Yên

ĐH Sƣ phạm Toán
Giáo viên 

Toán

THCS Cát 

Thành

Không nộp 

phí dự tuyển

122 ĐINH THỊ NHƢ QUỲNH 30/03/2002 X
Xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định
ĐH Sƣ phạm Toán

Giáo viên 

Toán

THCS Cát 

Thành

THCS Cát 

Tƣờng

Không nộp 

phí dự tuyển

123 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 21/09/2002

Xã Vĩnh Quang, 

Vĩnh Thạnh, Bình 

Định

ĐH Sƣ phạm Toán
Giáo viên 

Toán

THCS Cát 

Thành

THCS Cát 

Khánh

Không nộp 

phí dự tuyển

124 TRẦN THỊ YẾN NHƢ 10/11/2000 X

Số 10 Nguyễn 

Hoàng, Kp Thạch 

Xuân, Hoài Nhơn

ĐH Sƣ phạm Toán
Giáo viên 

Toán

THCS Cát 

Thành
-

Không nộp 

phí dự tuyển

125 TRƢƠNG CÔNG XUYÊN 01/03/1994
Đội 4, Kiên Ngãi, 

Bình Thành, Tây Sơn
ĐH

Sƣ phạm Sinh 

học

Giáo viên 

Sinh học

THCS Cát 

Thành

Không nộp 

phí dự tuyển

126 LÊ THỊ HOÀI THUẬN 10/12/1997 X
Xã Hoài Mỹ, Hoài 

Nhơn, Bình Định
ĐH

Sƣ phạm Sinh 

học

Giáo viên 

Sinh học

THCS Cát 

Thành

THCS Cát 

Nhơn

Không nộp 

phí dự tuyển

127 LÊ THỊ MỸ CHÂU 10/02/2002 X
Lý Tây, Nhơn 

Thành, An Nhơn
ĐH

Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh

THCS Cát 

Thành

THCS Cát 

Hải

Không nộp 

phí dự tuyển

128 NGÔ KIỀU NHI 01/10/2002 X

48 Phạm Ngũ Lão, 

Lê Hồng Phong, Quy 

Nhơn

ĐH
Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh

THCS Cát 

Thành

Không nộp 

phí dự tuyển

129 NGÔ THỊ CẨM LUYẾN 19/10/2000 X
An Quang Đông, 

Cát Khánh, Phù Cát
ĐH Ngôn ngữ Anh

CC BD 

NVSP GV 

THCS, 

21/08/2023

Giáo viên 

Tiếng Anh

THCS Cát 

Thành

THCS Cát 

Hải

Không nộp 

phí dự tuyển

130 NGUYỄN THỊ LÀNH 07/03/1999 X

Xóm 3, Trƣờng 

Định 1, Bình Hoà, 

Tây Sơn

ĐH
Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh

THCS Cát 

Thành

THCS Cát 

Hải

Không nộp 

phí dự tuyển

131 NGUYỄN THỊ HỒNG NHI 06/01/1992 X

Hôn Quảng Tín, 

Phƣớc Lộc, Tuy 

Phƣớc

ĐH
Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh

THCS Cát 

Thành

THCS Cát 

Hải

Không nộp 

phí dự tuyển
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Trình 

 độ

Ngành/chuyên 

ngành đào tạo
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Nguyện 
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ký dự tuyển

TT Họ và tên

132 PHẠM ANH TÚ 20/04/2001 X

Thôn Phú Vang, Xã 

Bình Kiến, Thành 

Phố Tuy Hòa, Phú 

Yên

ĐH
Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh

THCS Cát 

Thành

THCS Cát 

Hải

Không nộp 

phí dự tuyển

133 TRƢƠNG THỊ KIM NGÂN 11/03/2002 X

Tổ 1, Khu Phố 3 

Nhơn Phú, Thành 

Phố Quy Nhơn

ĐH
Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh

THCS Cát 

Thành
-

Không nộp 

phí dự tuyển

134 NGUYỄN THỊ CẨM 02/10/1994 X
Thôn Phú Long, Cát 

Khánh, Phù Cát
ĐH

Sƣ phạm Ngữ 

văn

Giáo viên 

Ngữ văn

THCS Cát 

Khánh

THCS Cát 

Thành

Không nộp 

phí dự tuyển

135 VÕ THỊ Ý BÌNH 11/08/2002 X

Thôn Mỹ Hiệp, Mỹ 

Sơn, Ninh Sơn, Ninh 

Thuận

ĐH Sƣ phạm Toán
Giáo viên 

Toán

THCS Cát 

Khánh
-

Không nộp 

phí dự tuyển

136 LÊ HỮU TÀI 22/07/1995
Hoà Mỹ, Bình 

Thuận, Tây Sơn
ĐH Sƣ phạm Vật lý

Giáo viên 

Vật lý

THCS Cát 

Hiệp

Không nộp 

phí dự tuyển

137 ĐINH MINH ĐỨC 02/09/1996

Thôn An Cửu, 

Phƣớc Hƣng, Tuy 

Phƣớc

ĐH Sƣ phạm Vật lý
Giáo viên 

Vật lý

THCS Cát 

Hiệp
-

Không nộp 

phí dự tuyển

138 LƢƠNG VĂN TÚ 04/11/1998
An, Nội, Vĩnh 

Thịnh, Vĩnh Thạnh
ĐH Sƣ phạm Vật lý

Giáo viên 

Vật lý

THCS Cát 

Hiệp

THCS Cát 

Lâm

Không nộp 

phí dự tuyển

139
NGUYỄN THỊ NHÃ 

PHƢƠNG
02/06/1997 X

152/1 Hoàng Văn 

Thụ, Quang Trung, 

Quy Nhơn

ĐH Sƣ phạm Vật lý
Giáo viên 

Vật lý

THCS Cát 

Hiệp

THCS Cát 

Lâm

Không nộp 

phí dự tuyển

140 NGUYỄN THỊ THUẬT 16/02/1992 X
Hẻm 586, Nguyễn 

Thái Học, Quy Nhơn
ĐH Vật lý

CC NVSP, 

ngày 

16/09/2014

Giáo viên 

Vật lý

THCS Cát 

Hiệp

Không nộp 

phí dự tuyển

141 TẠ CÔNG TUẤN 17/02/1997 Bình Tân, Tây Sơn ĐH Sƣ phạm Vật lý
Giáo viên 

Vật lý

THCS Cát 

Hiệp

THCS Cát 

Lâm

Không nộp 

phí dự tuyển

142 HUỲNH THỊ MỸ YẾN 04/12/1996 X

211/3 Thanh Niên, 

Quang Trung, Quy 

Nhơn

ĐH Sƣ phạm Vật lý
Giáo viên 

Vật lý

THCS Cát 

Lâm

Không nộp 

phí dự tuyển

143 BÙI THỊ THANH HUYỀN 15/08/1998 X
Thôn An Lạc 1, Mỹ 

Hoà, Phù Mỹ
ĐH Sƣ phạm Vật lý

Giáo viên 

Vật lý

THCS Cát 

Lâm

THCS Cát 

Hiệp

Không nộp 

phí dự tuyển

144 ĐẶNG THỊ TƢỜNG VY 04/10/1995 X
Chánh Khoan Nam, 

Mỹ Lợi, Phù Mỹ
ĐH Vật lý

CC BD 

NVSP GV 

THPT, 

22/12/2022

Giáo viên 

Vật lý

THCS Cát 

Lâm

THCS Cát 

Hiệp

Không nộp 

phí dự tuyển
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ký dự tuyển

TT Họ và tên

145 ĐỖ THỊ MỸ HUỆ 26/02/1996 X

Khu Phố 1, Phƣờng 

Nhơn Bình, Tp.Quy 

Nhơn

ĐH Sƣ phạm Vật lý
Giáo viên 

Vật lý

THCS Cát 

Lâm

THCS Cát 

Hiệp

Không nộp 

phí dự tuyển

146 TRƢƠNG THANH BẤU 06/09/1995

Xóm Long Mây, 

Thôn 3, Bình Nghi, 

Tây Sơn

ĐH, 

ThS

Sƣ phạm Vật 

lý; ThS Vật lý 

chất rắn

Giáo viên 

Vật lý

THCS Cát 

Lâm

THCS Cát 

Hiệp

Không nộp 

phí dự tuyển

147 NGUYỄN VĂN ĐẠO 28/01/1993

Đội 1, Thuận 

Truyền, Bình Thuận, 

Tây Sơn

ĐH Lịch sử

CC BD 

NVSP GV 

THCS, 

28/07/2022

Giáo viên 

Lịch sử

THCS Cát 

Lâm

Không nộp 

phí dự tuyển

148 NGUYỄN PHƢỚC HẬU 20/10/1995
Thạch Bàn Tây, Cát 

Sơn, Phù Cát
ĐH

Giáo dục thể 

chất

Giáo viên 

Thể dục

THCS Cát 

Sơn

Không nộp 

phí dự tuyển

149 NGUYỄN BẢO NHẬT HIẾU 06/12/1999 X

07 Hùng Vƣơng, Thị 

Trấn Diên Khánh, 

Khánh Hoà

ĐH
Sƣ phạm Ngữ 

văn

Giáo viên 

Ngữ văn

THCS Ngô 

Mây

THCS Cát 

Trinh

Không nộp 

phí dự tuyển

150 TRẦN THỊ MỸ TRANG 31/03/2001 X

02/7 Nguyễn Mân, 

Phƣờng Bình Định, 

An Nhơn

ĐH
Sƣ phạm Ngữ 

văn

Giáo viên 

Ngữ văn

THCS Ngô 

Mây

THCS Cát 

Tƣờng

Không nộp 

phí dự tuyển

151 NGUYỄN THỊ THU THỦY 10/05/1998 X

Đội 7, Tuân Lễ, 

Phƣớc Hiệp, Tuy 

Phƣớc

ĐH
Sƣ phạm Ngữ 

văn

Giáo viên 

Ngữ văn

THCS Ngô 

Mây

THCS Cát 

Tƣờng

Không nộp 

phí dự tuyển

152 ĐINH THỊ NGỌC ÁNH 02/01/2000 X

Đƣờng Phụ Ngọc 1, 

Phụ Ngọc, Nhơn 

Phúc, An Nhơn

ĐH
Sƣ phạm Ngữ 

văn

Giáo viên 

Ngữ văn

THCS Cát 

Tƣờng

THCS Cát 

Trinh

Không nộp 

phí dự tuyển

153 VĂN THỊ HUỆ TÂM 16/06/1991 X

502 Võ Nguyên 

Giáp, Cửu Lợi Bắc, 

Tam Quan Nam, 

Hoài Nhơn

ĐH Ngữ Văn

CC BD 

NVSP GV 

THCS, 

25/04/2023

Giáo viên 

Ngữ văn

THCS Cát 

Tƣờng

THCS Cát 

Tài

Không nộp 

phí dự tuyển

154 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 28/03/1995 X

Tổ 4 Khu Phố 6, 

Phƣờng Bùi Thị 

Xuân, Quy Nhơn

ĐH
Sƣ phạm Ngữ 

văn

Giáo viên 

Ngữ văn

THCS Cát 

Tƣờng

THCS Cát 

Hải

Không nộp 

phí dự tuyển

155 THÁI THỊ HẠNH 20/12/1998 X

182 Trần Phú, Mỹ 

Điền, TT.Tuy 

Phƣớc, Tuy Phƣớc

ĐH
Sƣ phạm Ngữ 

văn

Giáo viên 

Ngữ văn

THCS Cát 

Tƣờng

THCS Cát 

Hƣng

Không nộp 

phí dự tuyển

156 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 19/03/1997 X
09 Núi Bà, Ngô 

Mây, Phù Cát
ĐH Sƣ phạm Địa lý

Giáo viên 

Địa lý

THCS Cát 

Tƣờng

THCS Cát 

Thành

Không nộp 

phí dự tuyển
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157 MẠC THÔNG TRƠN 30/01/1996
Xóm 3, Phú Kim, 

Cát Trinh, Phù Cát
ĐH Sƣ phạm Toán

Giáo viên 

Toán

THCS Cát 

Tƣờng

THCS Cát 

Khánh

Không nộp 

phí dự tuyển

158 NGUYỄN THỊ NHƢ HỒNG 17/07/1990 X
Phú Gia, Cát Tƣờng, 

Phù Cát
ĐH Sƣ phạm Toán

Giáo viên 

Toán

THCS Cát 

Tƣờng

THCS Cát 

Hƣng

Không nộp 

phí dự tuyển

159
NGUYỄN THỊ THANH 

NGÂN
30/05/2000 X

Thuận Nhứt, Bình 

Thuận, Tây Sơn
ĐH Sƣ phạm Toán

Giáo viên 

Toán

THCS Cát 

Tƣờng

Không nộp 

phí dự tuyển

160 CHÂU THỊ NGỌC LIÊN 17/08/1991 X

Tổ 54, Khu Phố 7, 

Nhơn Bình, Tp.Quy 

Nhơn

ĐH Sƣ phạm Toán
Giáo viên 

Toán

THCS Cát 

Tƣờng

THCS Cát 

Hƣng

Không nộp 

phí dự tuyển

161 ĐOÀN THỊ HUỆ AN 29/10/2000 X

Thôn Tân Quý,  

Cam Thành Bắc, 

Cam Lâm, Khánh 

Hòa

ĐH Sƣ phạm Toán
Giáo viên 

Toán

THCS Cát 

Tƣờng

THCS Cát 

Hƣng

Không nộp 

phí dự tuyển

162 ĐOÀN THỊ THÚY VÂN 01/03/2001 X
Hiếu An, Nhơn 

Khánh, An Nhơn
ĐH Sƣ phạm Toán

Giáo viên 

Toán

THCS Cát 

Tƣờng

THCS Cát 

Khánh

Không nộp 

phí dự tuyển

163 LÊ THỊ MỸ TRÀ 30/12/1996 X
Thôn Phú Kim, Cát 

Trinh, Phù Cát

ĐH, 

ThS

Sƣ phạm Toán; 

ThS Toán ứng 

dụng

Giáo viên 

Toán

THCS Cát 

Tƣờng

THCS Cát 

Thành

Không nộp 

phí dự tuyển

164 NGÔ TÂM NHƢ 06/05/2000 X

Hòa Sơn, Bình 

Tƣờng, Tây Sơn, 

Bình Định

ĐH Sƣ phạm Toán
Giáo viên 

Toán

THCS Cát 

Tƣờng

THCS Cát 

Hƣng

Không nộp 

phí dự tuyển

165 NGUYỄN ANH THƢ 09/03/2002 X

Vĩnh Trƣờng, Xã 

Vĩnh Thịnh, Vĩnh 

Thạnh

ĐH Sƣ phạm Toán
Giáo viên 

Toán

THCS Cát 

Tƣờng

THCS Cát 

Hƣng

Không nộp 

phí dự tuyển

166 NGUYỄN LÊ HẠNH NHI 24/06/1998 X

08 Tôn Thất Tùng, 

Khu Vực An Ngãi, 

Nhơn Hƣng, An 

Nhơn

ĐH, 

ThS

Sƣ phạm Toán; 

ThS Phƣơng 

pháp Toán sơ 

cấp

Giáo viên 

Toán

THCS Cát 

Tƣờng

THCS Cát 

Khánh

Không nộp 

phí dự tuyển

167 NGUYỄN THỊ THU THẢO 30/04/1993 X

C69, Chung Cƣ 

Long Thịnh, Phƣờng 

Ghềnh Ráng, Quy 

Nhơn

ĐH Toán học

CC NVSP, 

ngày 

15/07/2015

Giáo viên 

Toán

THCS Cát 

Tƣờng

THCS Cát 

Thành

Không nộp 

phí dự tuyển

168 PHAN THỊ LAI 18/01/2001 X

36 Trƣơng Văn Đa, 

Châu Thành, Nhơn 

Thành, An Nhơn

ĐH Sƣ phạm Toán
Giáo viên 

Toán

THCS Cát 

Tƣờng

THCS Cát 

Hƣng

Không nộp 

phí dự tuyển

169 VÕ BÌNH 30/07/1993
 Xã Cát Hanh, Phù 

Cát, Bình Định
ĐH Sƣ phạm Toán

Giáo viên 

Toán

THCS Cát 

Tƣờng

THCS Cát 

Tài

Không nộp 

phí dự tuyển
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Trình 

 độ

Ngành/chuyên 

ngành đào tạo

Nguyện 

vọng 1

Nguyện 

vọng 2

Đơn vị đăng ký dự Đối tượng 

ưu tiên

(nếu có)

Ghi chú

(lý do)
Ngày sinh

Giới 

tính 

nữ 

Địa chỉ liên hệ

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ

Vị trí việc 

làm đăng 

ký dự tuyển

TT Họ và tên

170 ĐẶNG THU THẢO 08/05/1998 X

449 TRẦN HƢNG 

ĐẠO, PHƢỜNG LÊ 

HỒNG PHONG, 

THÀNH PHỐ QUY 

NHƠN, TỈNH BÌNH 

ĐỊNH

ĐH Sƣ phạm Toán
Giáo viên 

Toán

THCS Cát 

Tƣờng
-

Không nộp 

phí dự tuyển

171 LÊ PHAN LỆ MY 15/02/1996 X
399B Nguyễn Thái 

Học, Quy Nhơn
ĐH

Sƣ phạm Sinh 

học

Giáo viên 

Sinh học

THCS Cát 

Nhơn

THCS Cát 

Thành

Không nộp 

phí dự tuyển

172 PHAN THỊ THÚY LÀI 10/02/1993 X
19 Hà Huy Tập, 

Trần Phú, Quy Nhơn
ĐH

Sƣ phạm Sinh 

học

Giáo viên 

Sinh học

THCS Cát 

Nhơn
-

Không nộp 

phí dự tuyển

173 TRẦN THỊ XUÂN PHƢƠNG 10/01/1997 X
Trung Định, Nhơn 

An, An Nhơn
ĐH

Sƣ phạm Sinh 

học

Giáo viên 

Sinh học

THCS Cát 

Nhơn
-

Không nộp 

phí dự tuyển

174 TRƢƠNG THỊ MỸ ÁI 13/08/1995 X

456 Bà Triệu, Hoài 

Thanh, Hoài Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

ĐH Văn học

CC BD 

NVSP, 

ngày 

31/5/2018

Giáo viên 

Ngữ văn

THCS Cát 

Hƣng
-

Không nộp 

phí dự tuyển

175 LÊ THỊ HUYỀN TRANG 18/03/1991 X
Xã Nghĩa Hiệp, Tƣ 

Nghĩa, Quảng Ngãi
ĐH Sƣ phạm Toán

Giáo viên 

Toán

THCS Cát 

Hƣng
-

Không nộp 

phí dự tuyển

176 CAO THỊ MỸ TUYẾT 10/01/1987 X
Liêm Lợi, Nhơn 

Phong, An Nhơn
ĐH Kế toán

Kế toán 

viên

THCS Cát 

Thắng

Tiểu học số 

1 Cát Tƣờng

Không nộp 

phí dự tuyển

177
NGUYỄN THỊ HỒNG 

NGUYỆT
12/12/1990 X

Chánh Hội, Cát 

Chánh, Phù Cát
ĐH Kế toán

Kế toán 

viên

THCS Cát 

Thắng

Mẫu giáo 

Cát Thắng

Không nộp 

phí dự tuyển

178 TRẦN NGUYÊN DƢƠNG 11/11/1986

Xóm 5, Chùa Vàng, 

Hoà Hội, Cát Hanh, 

Phù Cát

ĐH Kế toán
Kế toán 

viên

THCS Cát 

Thắng

Tiểu học số 

1 Cát Tƣờng

Không nộp 

phí dự tuyển

179 VÕ THỊ DIỆU 10/08/1986 X
Chánh Định, Cát 

Chánh, Phù Cát

ĐH, 

ThS

Kế toán; ThS 

Kế toán

Kế toán 

viên

THCS Cát 

Thắng

MẪU 

GIÁO CÁT 

THẮNG

Không nộp 

phí dự tuyển

180 LÊ THỊ THUÝ AN 03/08/1994 X

Đội 12, Thôn An 

Chánh, Tây Bình, 

Tây Sơn

ĐH Sƣ phạm Địa lý
Giáo viên 

Địa lý

THCS Cát 

Chánh

THCS Cát 

Tƣờng

Không nộp 

phí dự tuyển

181 ĐOÀN THỊ KHÁNH LY 06/08/1996 X
Làng Kà Xim, Canh 

Thuận, Vân Canh
ĐH Sƣ phạm Địa lý

Giáo viên 

Địa lý

THCS Cát 

Chánh
-

Không nộp 

phí dự tuyển

182 NGUYỄN VĂN TRUNG 05/05/1999

Thôn Hiệp Vinh  2, 

Canh Vinh, Vân 

Canh

ĐH Sƣ phạm Địa lý
Giáo viên 

Địa lý

THCS Cát 

Chánh
-

Không nộp 

phí dự tuyển
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Trình 

 độ

Ngành/chuyên 

ngành đào tạo
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vọng 1

Nguyện 
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Đơn vị đăng ký dự Đối tượng 
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(nếu có)
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(lý do)
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tính 

nữ 

Địa chỉ liên hệ

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ

Vị trí việc 

làm đăng 

ký dự tuyển

TT Họ và tên

183 ĐẶNG THỊ DIỆU CHI 05/08/1993 X
Thắng Kiên, Cát 

Khánh, Phù Cát
ĐH

Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh

THCS Cát 

Hải

THCS Cát 

Thành

Con bệnh 

binh tỷ lệ 

MSLĐ 61%

Không nộp 

phí dự tuyển

184 TRẦN NỮ HUYỀN THOẠI 28/07/2000 X

Thọ Bình, Thọ Lộc 

2, Nhơn Thọ, An 

Nhơn

ĐH
Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh

THCS Cát 

Hải

THCS Cát 

Thành

Không nộp 

phí dự tuyển

185 ĐÀO THỊ PHÚC VI 06/07/1993 X

358/14/4 Nguyễn 

Thái Học, Tổ 5, 

KP11, Ngô Mây, 

Tp.Quy Nhơn

ĐH Ngôn ngữ Anh

CC NVSP, 

ngày 

13/01/2020

Giáo viên 

Tiếng Anh

THCS Cát 

Hải

Không nộp 

phí dự tuyển

186 NGUYỄN LÊ VÂN ANH 05/09/2002 X

Xóm 4, Thôn Hy 

Văn, Hoài Sơn, Hoài 

Nhơn

ĐH
Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh

THCS Cát 

Hải

THCS Cát 

Thành

Không nộp 

phí dự tuyển

187 NGUYỄN THỊ LĨNH 03/10/1997 X

Đƣờng Trần Thị 

Liên, Phƣờng Bùi 

Thị Xuân, Tp.Quy 

Nhơn

ĐH
Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh

THCS Cát 

Hải
-

Không nộp 

phí dự tuyển

188 PHẠM LÊ THANH TÂM 28/01/2001 X

438 Hùng Vƣơng, 

Nhơn Phú, Quy 

Nhơn

ĐH
Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh

THCS Cát 

Hải
-

Không nộp 

phí dự tuyển

189 TRẦN THỊ MỸ NHUNG 01/11/1992 X

Xóm 3, Thôn 

Trƣờng Định 1, Bình 

Hòa, Tây Sơn

ĐH
Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh

THCS Cát 

Hải

THCS Cát 

Thành

Không nộp 

phí dự tuyển

190 TRẦN THỊ NGỌC NHÀN 01/01/1998 X

Thôn An Sơn 2, 

Phƣớc An, Tuy 

Phƣớc

ĐH Ngôn ngữ Anh

CC NVSP 

cho GV 

phổ thông, 

ngày 

24/11/2020

Giáo viên 

Tiếng Anh

THCS Cát 

Hải
-

Không nộp 

phí dự tuyển

191 TRƢƠNG THỊ CẨM GIANG 01/03/1999 X
Lộc Hạ, Phƣớc 

Thuận, Tuy Phƣớc
ĐH Ngôn ngữ Anh

CC BD 

NVSP GV 

THCS, 

28/3/2023

Giáo viên 

Tiếng Anh

THCS Cát 

Hải

THCS Cát 

Thành

Không nộp 

phí dự tuyển

192 VÕ THỊ ÁNH NGUYỆT 22/05/2000 X
An Long 2, Canh 

Vinh, Vân Canh
ĐH

Sƣ phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh

THCS Cát 

Hải

THCS Cát 

Thành

Không nộp 

phí dự tuyển

193 TRẦN VĂN THIỆN 20/02/1995
Hoà Đại, Cát Hiệp, 

Phù Cát
ĐH

Kỹ sƣ Nông 

học

Khuyến 

nông hạng 

III

Trung tâm 

Dịch vụ 

nông nghiệp

Không nộp 

phí dự tuyển



16

Trình 

 độ

Ngành/chuyên 

ngành đào tạo

Nguyện 

vọng 1
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(lý do)
Ngày sinh
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ký dự tuyển

TT Họ và tên

194 PHAN ÁI CHUNG 06/07/1984
Vĩnh Hy, Phƣớc 

Lộc, Tuy Phƣớc

ĐH, 

ThS

Nông học; ThS 

Khoa học cây 

trồng

Khuyến 

nông hạng 

III

Trung tâm 

Dịch vụ 

nông nghiệp

Không nộp 

phí dự tuyển

195 NGUYỄN THỊ AN 26/08/1990 X
Mỹ Hoá, Cát Hanh, 

Phù Cát
ĐH

Kinh tế Nông 

nghiệp

Khuyến 

nông hạng 

III

Trung tâm 

Dịch vụ 

nông nghiệp

Không nộp 

phí dự tuyển

196 HỒ THANH VINH 12/10/1985

457 Trần Phú, 

Phƣờng Bình Định, 

An Nhơn

ĐH

Kỹ sƣ Công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Công nghệ 

thông tin 

hạng III

Trung tâm 

VH-TT-TT

Ngƣời hoàn 

thành nghĩa 

vụ công an

Không nộp 

phí dự tuyển

197 NGUYỄN HỮU ĐẠT 15/05/1999
Thôn Chánh An, Cát 

Hanh, Phù Cát
ĐH

Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin 

hạng III

Trung tâm 

VH-TT-TT

Không nộp 

phí dự tuyển

198 PHAN HOÀNG HẠC 10/03/2001

Đội 6, Thôn An 

Hậu, Ân Phong, 

Hoài Ân

ĐH
Kỹ sƣ Công 

nghệ thông tin

Công nghệ 

thông tin 

hạng III

Trung tâm 

VH-TT-TT

Không nộp 

phí dự tuyển

199 ĐOÀN THỊ THANH THÚY 12/07/1987 X
Ealy, Sông Hinh, 

Phú Yên
ĐH

Sƣ phạm Ngữ 

văn

Giáo viên 

Ngữ văn 

dạy học 

sinh THPT

Trung tâm 

GDNN-

GDTX

Không nộp 

phí dự tuyển

200 TẠ THÀNH ĐẠT 05/09/2002

Thiết Đính Nam, 

Bồng Sơn, Hoài 

Nhơn

ĐH Sƣ phạm Toán

Giáo viên 

Toán dạy 

học sinh 

THPT

Trung tâm 

GDNN-

GDTX

Không nộp 

phí dự tuyển

Danh sách có: 200 người.


